
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 120013 Toán học 0.75 0.75 66000712 18/06/2024 09:52:18 PK

2 120013 Ngữ Văn 3.75 3.75 66000712 18/06/2024 09:52:50 PK

3 120014 Toán học 1 1.25 66000712 18/06/2024 08:50:38 PK

4 120024 Toán học 1 1 66000712 19/06/2024 08:35:08 PK

5 120046 Toán học 1 1 66000712 18/06/2024 14:22:31 PK

6 120046 Ngữ Văn 3 3 66000712 18/06/2024 14:22:51 PK

7 120058 Toán học 1 1 66000712 18/06/2024 07:57:33 PK

8 120058 Ngữ Văn 7.25 7.25 66000712 18/06/2024 07:57:53 PK

9 120058 Tiếng Anh 3.25 3.25 66000712 18/06/2024 07:58:26 PK

10 120063 Toán học 1 1 66000712 18/06/2024 13:55:48 PK

11 120088 Toán học 1 1 66000712 18/06/2024 07:56:12 PK

12 120088 Ngữ Văn 3 3 66000712 18/06/2024 07:56:34 PK

13 120088 Tiếng Anh 2.75 2.75 66000712 18/06/2024 07:56:59 PK

14 120089 Toán học 0.75 0.75 66000712 18/06/2024 15:20:09 PK

15 120089 Ngữ Văn 4 4 66000712 18/06/2024 15:20:29 PK

16 120089 Tiếng Anh 2.5 2.5 66000712 18/06/2024 15:20:48 PK

17 120091 Toán học 0.5 0.5 66000712 19/06/2024 08:34:04 PK

18 120092 Toán học 1 1.25 66000712 18/06/2024 08:55:54 PK

19 120101 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 09:48:04 PK

20 120101 Ngữ Văn 2.5 2.5 66000712 18/06/2024 09:48:22 PK

21 120105 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 08:52:46 PK

22 120116 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 08:45:31 PK

23 120116 Ngữ Văn 5 5 66000712 18/06/2024 08:45:58 PK

24 120116 Tiếng Anh 1.75 1.75 66000712 18/06/2024 08:46:25 PK

25 120120 Toán học 0 0 66000712 18/06/2024 15:04:30 PK

26 120120 Ngữ Văn 3.25 3.25 66000712 18/06/2024 15:04:48 PK

27 120120 Tiếng Anh 3 3 66000712 18/06/2024 15:05:09 PK

28 120127 Toán học 0.5 0.5 66000712 19/06/2024 08:38:14 PK

29 120134 Toán học 0 0 66000712 18/06/2024 14:59:06 PK

30 120134 Ngữ Văn 3.75 3.75 66000712 18/06/2024 14:59:33 PK

31 120134 Tiếng Anh 2 2 66000712 18/06/2024 14:59:56 PK

32 120141 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 07:48:26 PK

33 120141 Ngữ Văn 1.5 1.5 66000712 18/06/2024 07:49:44 PK

34 120141 Tiếng Anh 1.75 1.75 66000712 18/06/2024 07:50:14 PK

35 120148 Toán học 0.5 0.75 66000712 18/06/2024 09:40:32 PK

36 120174 Toán học 1 1.25 66000712 19/06/2024 08:47:01 PK

37 120188 Toán học 0 0 66000712 19/06/2024 08:48:35 PK

38 120193 Toán học 1 1 66000712 18/06/2024 08:00:25 PK

39 120193 Ngữ Văn 2.5 2.5 66000712 18/06/2024 13:46:20 PK

40 120195 Toán học 1 1 66000712 19/06/2024 09:04:13 PK

41 120195 Ngữ Văn 6 6 66000712 19/06/2024 09:04:28 PK
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42 120212 Ngữ Văn 3.5 3.5 66000712 19/06/2024 08:41:52 PK

43 120219 Toán học 0.75 0.75 66000712 19/06/2024 08:51:40 PK

44 120237 Toán học 0 0 66000712 19/06/2024 08:04:00 PK

45 120254 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 08:03:14 PK

46 120254 Ngữ Văn 3.75 3.75 66000712 18/06/2024 08:03:33 PK

47 120254 Tiếng Anh 3.5 3.5 66000712 18/06/2024 08:04:08 PK

48 120269 Toán học 0.5 0.5 66000712 19/06/2024 08:45:13 PK

49 120275 Toán học 0.75 0.75 66000712 19/06/2024 08:06:47 PK

50 120275 Ngữ Văn 1.25 1.25 66000712 19/06/2024 08:07:10 PK

51 120275 Tiếng Anh 2.5 2.5 66000712 19/06/2024 08:07:34 PK

52 120279 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 09:32:17 PK

53 120289 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 14:52:52 PK

54 120289 Ngữ Văn 3 3 66000712 18/06/2024 14:53:15 PK

55 120289 Tiếng Anh 2.25 2.25 66000712 18/06/2024 14:53:34 PK

56 120298 Toán học 0.25 0.25 66000712 18/06/2024 14:44:44 PK

57 120298 Ngữ Văn 4.25 4.25 66000712 18/06/2024 14:45:04 PK

58 120298 Tiếng Anh 2.75 2.75 66000712 18/06/2024 14:45:33 PK

59 120299 Toán học 1.75 1.75 66000712 18/06/2024 10:38:53 PK

60 120299 Ngữ Văn 4.75 4.75 66000712 18/06/2024 10:39:10 PK

61 120301 Toán học 0 0 66000712 18/06/2024 07:54:47 PK

62 120301 Ngữ Văn 2.25 2.25 66000712 18/06/2024 07:55:14 PK

63 120301 Tiếng Anh 3.25 3.25 66000712 18/06/2024 07:55:38 PK

64 120334 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 08:57:41 Pk

65 120336 Toán học 1 1 66000712 18/06/2024 08:47:13 PK

66 120356 Toán học 0 0 66000712 19/06/2024 07:40:07 PK

67 120388 Toán học 1 1 66000712 18/06/2024 08:52:07 PK

68 120394 Toán học 0 0 66000712 18/06/2024 07:51:28 Phúc khảo

69 120394 Ngữ Văn 3.5 3.5 66000712 18/06/2024 07:51:53 Pk

70 120394 Tiếng Anh 3.25 3.25 66000712 18/06/2024 07:52:16 PK

71 120428 Toán học 0.75 0.75 66000712 18/06/2024 08:51:24 PK

72 120430 Toán học 0.5 0.5 66000712 18/06/2024 09:23:26 PK

73 120430 Ngữ Văn 3.5 3.5 66000712 18/06/2024 09:24:29 PK

74 120454 Toán học 0 0 66000712 18/06/2024 10:41:13 PK

75 120454 Ngữ Văn 3 3 66000712 18/06/2024 10:41:44 PK

76 120454 Tiếng Anh 3 3 66000712 18/06/2024 10:42:13 PK

77 120468 Toán học 0 0 66000712 18/06/2024 08:01:37 PK

78 120468 Ngữ Văn 3.25 3.25 66000712 18/06/2024 08:02:04 PK

79 120468 Tiếng Anh 2.25 2.25 66000712 18/06/2024 08:02:26 PK

80 120518 Toán học 1 1.25 66000712 19/06/2024 08:50:44 PK

81 120531 Toán học 0.75 0.75 66000712 19/06/2024 08:56:49 PK

82 120531 Ngữ Văn 2.75 2.75 66000712 19/06/2024 08:57:09 PK

83 120531 Tiếng Anh 2.75 2.75 66000712 19/06/2024 08:57:25 PK

84 120532 Toán học 0.75 0.75 66000712 18/06/2024 07:53:11 PK

85 120532 Ngữ Văn 4.25 4.25 66000712 18/06/2024 07:53:31 PK

86 120532 Tiếng Anh 3.5 3.5 66000712 18/06/2024 07:54:08 PK

87 120536 Toán học 0.5 0.5 66000712 19/06/2024 07:38:24 PK
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88 120546 Toán học 1 1.25 66000712 19/06/2024 08:05:06 PK

89 120546 Tiếng Anh 2.25 2.25 66000712 19/06/2024 08:05:25 PK

Krông Năng, ngày 28 tháng 6 năm 2024








